
   TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
HUYỆN CHÂU THÀNH                               Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   TỈNH TIỀN GIANG 
Bản án số: 20/2019/HS-ST 
Ngày: 22/3/2019 
  
 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 
 TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH – TIỀN GIANG. 
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 
Thẩm phán- chủ tọa phiên tòa bà Trương Thị Tuyết Linh. 
Các Hội thẩm nhân dân: 
1/ Ông: Huỳnh Văn Phó    
 2/ Ông: Lê Văn Minh 
 Thư ký phiên tòa bà Huỳnh Thị Tú Hà – Cán bộ Tòa án nhân dân huyện 

Châu Thành tỉnh Tiền Giang. 
Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên tòa ông 

Nguyễn Thanh Bình - Kiểm sát viên. 
  
Ngày 22 tháng 3 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành xét 

xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 09/2019/TLST- HS  ngày 30 tháng 
01 năm 2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 15/2019/QĐXXST-HS ngày 
28/02/2019 đối với bị cáo: 

 
  Họ và tên: ĐOÀN MINH T  (Tâm T) ;Sinh năm: 1997, tại tỉnh Tiền Giang. 
 Nơi cư trú: Ấp C, xã TP, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. 
 Nghề nghiệp: Làm thuê   ; Trình độ văn hóa: 6/12  ; dân tộc: Kinh;  Giới 
tính: nam;  Tôn  giáo: Không;   Quốc tịch: Việt nam. 
 Con ông: Đoàn Văn X (1973) và bà Nguyễn Hoa X (1974) 
 Bị cáo chưa có vợ   

 Tiền án: Không. 
Tiền sự: Ngày 19/4/2018 bị Ủy ban nhân dân xã TP, huyện Châu Thành phạt 

2.500.000đồng về hành vi xâm hại sức khỏe người khác, bị cáo chưa nộp phạt. 
Tạm giam ngày 09/10/2018 

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa). 
  
Người bị hại: Trần Quốc T   ; sinh năm: 1999 (Có mặt)   
Nơi cư trú: Ấp LBA, xã Long Hưng - Châu Thành - Tiền Giang. 
Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: 
1/ Nguyễn Hoa X ; sinh năm: 1974         (Có mặt) 
2/ Đoàn Văn X; sinh năm: 1973        (Có mặt) 
Cùng cư trú: ấp C, xã TP - Châu Thành - Tiền Giang. 
3/ Trần Công Q ; sinh năm: 1976 (Có mặt) 
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4/ Nguyễn Thị L ; sinh năm: 1976 (Vắng mặt) 
Cùng cư trú: Ấp LBA, xã LH - Châu Thành - Tiền Giang. 
Người làm chứng: 
1/ Nguyễn Thanh L ; sinh năm: 1995 (Vắng mặt) 
Nơi cư trú: Ấp LBA, xã LH - Châu Thành - Tiền Giang. 
2/ Phạm Duy K ; sinh năm: 1997 (Vắng mặt) 
Nơi cư trú: Ấp LBB, xã LH - Châu Thành - Tiền Giang. 
3/ Hà Phú K  ; sinh năm 2002 (Vắng mặt)  
Người đại diện theo pháp luật: Hà Thanh D (Vắng mặt) 
Cùng cư trú: Ấp LBA, xã LH - Châu Thành - Tiền Giang. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN 
Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 
Khoảng 15 giờ 45 phút ngày 13/6/2018, sau khi đã có uống rượu và nhớ lại 

chuyện mâu thuẫn cũ, Đoàn Minh T  mang theo một dao tự chế và điều khiển xe 
mô tô biển số 63B3 - 635.82 đến nhà của Hà Phú K sinh năm 2002, ngụ ấp LBA, 
xã LH, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang để tìm và chém Trần Quốc T, sinh năm 
1999, ngụ cùng ấp. Khi đến nơi  T  để xe cách nhà K khoảng 100m rồi đi bộ vào 
gặp Tâm nên cầm dao chém Tâm một cái trúng vào vai trái, Tâm bỏ chạy,  T  chém 
tiếp một cái nữa trúng vào đỉnh đầu Tâm gây thương tích. Sau khi gây án  T  điều 
khiển xe 63B3 - 635.82 về nhà, trên đường đi  T  đã ném bỏ dao, Tâm được đưa đi 
cấp cứu và trình báo sự việc sau đó. 

Theo giấy chứng nhận thương tích số 158/CN-BV ngày 27/6/2018 của Bệnh 
viện đa khoa Trung tâm tỉnh Tiền Giang xác định thương tích của Trần Quốc T 
như sau: vết thương phức tạp 1/3 trên ngoài cánh tay trái dài 15 cm, đứt cơ delta, 
cơ tam đầu; vết thương vùng đỉnh chẩm trái dài 10 cm. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 283/2018/TgT ngày 
07/8/2018 của Trung tâm pháp y tỉnh Tiền Giang kết luận: Tổng tỷ lệ tổn thương 
cơ thể do thương tích gây nên của Trần Quốc T   là 32%. Thương tích do vật sắc  
gây nên. 

 Tại bản cáo trạng số 17/CT-VKSCT ngày 30/01/2019 của Viện kiểm sát 
nhân dân huyện Châu Thành truy tố bị cáo Đoàn Minh T  về tội “Cố ý gây thương 
tích” theo điểm c khoản 3 điều 134 Bộ luật hình sự. 

Đại diện Viện kiểm sát luận tội đối với bị cáo, giữ nguyên quyết định truy tố 
như cáo trạng, căn cứ vào tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng 
nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đề nghị Tòa án xử phạt bị cáo từ  06 năm đến 
06 năm 06 tháng tù.     

  
NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã 
được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về tố tụng: Các quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng như Điều 
tra, Viện kiểm sát, Tòa án đã thực hiện theo đúng thẩm quyền và trình tự thủ tục 
theo qui định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, 
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bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người làm chứng không ai có ý 
kiến hoặc khiếu nại về hành vi của người tiến hành tố tụng hay quyết định của các 
cơ quan tiến hành tố tụng. Xét về tố tụng các cơ quan tiến hành tố tụng đã thực 
hiện một cách đầy đủ và đúng theo qui định của luật tố tụng.   

[2] Về nội dung: Bị cáo Đoàn Minh T  và anh Trần Quốc T   trước đây có 
mâu thuẫn với nhau nên ngày 13/6/2018 vào khoảng 15 giờ 45 phút, sau khi đã có 
uống rượu, biết được anh Tâm đang ở nhà của Hà Phú K  nên bị cáo  T  mang theo 
dao tự chế và điều khiển xe mô tô biển số 63B3 - 635.82 đến nhà K  để tìm và 
chém anh Tâm. Khi đến nơi, bị cáo để xe cách nhà K  khoảng 100m rồi đi bộ vào 
gặp Tân và cầm dao chén Tâm một cái trúng vào vai trái, Tâm bỏ chạy  T  chém 
tiếp một nhát nữa trúng vào đỉnh đầu gây thương tích. Hành vi dùng dao gây 
thương tích của bị cáo  T  đã dẫn đến anh Trần Quốc T   bị tổn thương cơ thể do 
thương tích gây nên với tỷ lệ là 32%. Hành vi của bị cáo Đoàn Minh T  là nguy 
hiểm, giữa bị cáo và anh Trần Quốc T   chỉ có mâu thuẫn nhỏ trong vấn đề tiền bạc 
và bị cáo cũng đã được gia đình anh Tâm hoàn trả xong nhưng chỉ vì bản tính côn 
đồ bị cáo đã dùng dao là loại hung khí nguy hiểm gây thương tích cho anh Tâm. 
Hành vi của bị cáo đã có đủ yếu tố để cấu thành tội, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở 
để kết luận bị cáo phạm tội “Cố ý gây thương tích” tội phạm và hình phạt qui định 
tại điểm c khoản 3 điều 134 Bộ luật hình sự. 

[3] Xét thấy bị cáo Đoàn Minh T  đã một lần bị Ủy ban nhân dân xã Thạnh 
Phú, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang xử phạt hành chính về hành vi xâm hại 
sức khỏe người khác và bị cáo là người có đủ năng lực để nhận thức được tính 
mạng, sức khỏe của con người là tài sản vô giá và nó luôn được pháp luật Nhà 
nước bảo hộ lẽ ra bị cáo phải biết ăn năn, sửa đổi để trở thành người tốt. Nhưng chỉ 
vì bản tính hung hăng, côn đồ, ý thức xem thường pháp luật, chỉ vì sự mâu thuẫn 
nhỏ nhặt trong vấn đề tiền bạc giữa bị cáo và anh Tâm mà bị cáo đã nảy sinh ý 
định gây thương tích cho anh Tâm để thỏa cơn tức giận. Để thực hiện ý định này, 
khi biết anh Tâm ở nhà của K , bị cáo đã mang dao tự chế đến tìm và chém anh 
Tâm gây thương tích. Bản thân bị cáo vẫn ý thức được hành vi dùng dao gây 
thương tích cho anh Tâm là rất nguy hiểm nó có thể gây nguy hiểm cho tính mạng 
nhưng chỉ vì bản tính hung hăng xem thường tính mạng và sức khỏe của người 
khác bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi của mình. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm 
cho xã hội, với hành vi này Hội đồng xét xử cần phải nghiêm trị để răn đe và giáo 
dục cho bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội sau này. 

[4] Xét thấy bị cáo có thật thà thú nhận hành vi phạm tội của mình, bản thân 
không tiền án, bị cáo cũng đã tác động gia đình bồi thường chi phí điều trị cho bị 
hại xong và bị hại cũng đã có đơn bãi nại, Hội đồng xét xử xem đây là các tình tiết 
để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo khi quyết định hình phạt. 

[5] Đối với xe mô tô biển số 63B3 - 635.82 do bà Nguyễn Hoa X đứng tên 
chủ sở hữu và đây là tài sản của bà X, bị cáo T dùng làm phương tiện thực hiện 
hành vi phạm tội bà X không biết nên không liên quan đến vụ án, vì vậy cơ quan 
cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành không thu giữ là có căn cứ. 

 [6] Về dân sự: Ghi nhận ông Đoàn Văn X là cha của bị cáo đã bồi thường 
chi phí điều trị cho bị hại Trần Quốc T với số tiền là 14.000.000đồng xong, tại Tòa 
hôm nay anh Tâm không yêu cầu gì thêm. 
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Ghi nhận ông Đoàn Văn X không yêu cầu bị cáo trả lại số tiền 
14.000.000đồng đã bồi thường cho anh Tâm. 

[7] Về vật chứng: Đối với con dao tự chế bị cáo dùng để gây thương tích cho 
anh Tâm, sau khi gây án xong bị cáo đã ném bỏ đi không truy tìm được nên Hội 
đồng xét xử không đặt ra xem xét.  

  
Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 
 

Tuyên bố: Bị cáo Đoàn Minh T  (Tâm Tình) phạm tội “Cố ý gây thương 
tích”. 

 1/ Áp dụng điểm c khoản 3 điều 134, điểm b, s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình 
sự.  

 Phạt bị cáo Đoàn Minh T  (Tâm Tình) 05 năm tù, thời hạn chấp hành hình 
phạt tù tính từ ngày tạm giam ngày 09/10/2018. 

2/ Về dân sự: Ghi nhận bị hại anh Trần Quốc T đã được bồi thường chi phí 
điều trị số tiền là 14.000.000đồng. Ông Đoàn Văn X không yêu cầu bị cáo trả lại 
số tiền 14.000.000đồng. 

 3/ Về án phí hình sự sơ thẩm: căn cứ điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và 
Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường vụ 
Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. 

Buộc bị cáo phải chịu là 200.000đồng. 
Bị cáo, bị hại, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại Tòa quyền 

kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi 
nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại Tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày 
kể từ ngày nhận được bản án hoặc được tống đạt hợp lệ.   

 
  
   Nơi nhận:                                         TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 
- TAND tỉnh TG                              THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND HCT 
- Chi cục THADS HCT 
- Các đương sự 
- Lưu 

                                                                     Trương Thị Tuyết Linh 
 


